PHÒNG GD&ĐT QUỲ HỢP

KỲ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5

Năm học: 2013 – 2014 (Phần thi cá nhân)
Họ và tên: ……………….......................    Lớp: …..  Số báo danh:……………..



PHÒNG GD&ĐT QUỲ HỢP

TRƯỜNG TH THỊ TRẤN
KỲ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5

Năm học: 2019 – 2020 (Phần thi cá nhân)
Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)


	Bài số
	Nội dung 
	Đáp số 
	Điểm

	1
	Trong các số sau, những số nào không chia hết cho 3:
25,92; 5,68; 5,067; 97,580; 34,917
	………………….
	

	2
	Tính giá trị biểu thức: 1,472 
[image: image1.wmf]´

 81 + 19 
[image: image2.wmf]´

 1,472
	………………….
	

	3
	 Cho dãy số: 100; 93; 85; 76; ...; ...; ...; 
Ba số cần viết tiếp vào dãy số trên là những số nào?
	…………….……
	

	4
	Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi . Biết 5 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con . Tính tuổi hai mẹ con hiện nay ?
	…………………
	

	5
	Tính giá trị biểu thức:   (20,13 - 20,13) : 11 + 
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 : 
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	…………………
	

	6
	Có bao nhiêu số lớn hơn 100 và bé hơn 2014 mà chia hết cho 6?

	……………………………
	

	7
	Người ta đóng 135 lít nước khoáng vào các chai cùng loại 
[image: image5.wmf]4
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 lít. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu chai?
	…………………
	

	8
	Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 186 và biết số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.
	………………….
	

	9
	Trường Tiểu học Thị trấn có 540 học sinh, số học sinh xếp loại giỏi bằng 25% số học sinh toàn trường, số học sinh xếp loại khá bằng 200% số học sinh giỏi, còn lại là học sinh xếp loại trung bình. Tính số học sinh xếp loại trung bình.
	………………….
	

	10
	Cho A = 5a8b. Hãy thay a, b bởi các chữ số thích hợp để có số có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 2; 3 và chia cho 5 dư 4.
	………………….
	

	11
	Mai và Hồng đi mua sách. Sau khi Mai mua hết 
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 số tiền mang đi và Hồng mua hết 
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 số tiền mang đi thì số tiền còn lại của hai bạn là 20 600 đồng, trong đó tiền của Mai còn nhiều hơn Hồng 1600 đồng. Hỏi mỗi bạn mang đi bao nhiêu tiền?
	………………………………………………………………………….
	


                                       Không viết vào khoảng này

	12
	Tìm số dư trong phép chia sau:

 5,378 : 2,25(lấy bốn chữ số ở phần thập phân của thương)
	………………….
	

	13
	Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 175. Biết nếu thêm 9 vào tử số thì ta được phân số mới bằng 1
	………………….
	

	14
	Lớp 5A có 50% số học sinh xếp loại giỏi, 
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 số học sinh xếp loại khá, còn lại 8 bạn xếp loại trung bình. Tính số học sinh của lớp 5A.
	………………….
	

	15
	Cho tam giác ABC có diện tích 180 cm2.           A

Trên BC lấy điểm M sao cho MC = MB.

Tính diện tích tam giác ABM.                      B           M          C
	………………….
	


II. Trình bày bài giải đầy đủ cho bài toán sau đây: 
Bài 16: Có một miếng đất hình thang, bạn An ước lượng đáy lớn của nó bằng 32m, bạn Bình lại ước lượng đáy lớn của nó là 37m, cả hai bạn đều ước lượng sai. Nếu ước lượng như bạn An thì diện tích miếng đất giảm 36m2, còn nếu ước lượng như bạn Bình thì diện tích miếng đất tăng 24m2. Hãy tìm độ dài đúng của đáy lớn miếng đất.
Bài giải:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHÒNG GD&ĐT QUỲ HỢP


ĐỀ THI GIAO LƯU OLIMPIC TOÁN TUỔI THƠ

NĂM HỌC: 2013 – 2014 

(Phần thi đồng đội)

Họ và tên: ………………………………………………Số báo danh……………

	Điểm bài thi:                              
	Họ tên và chữ ký Giám khảo:




Bài 1: Khối lớp Năm có 60% là học sinh nữ. Biết số học sinh nữ nhiều hơn nam là 24 bạn. Tính số học sinh của khối lớp Năm.                 
Đáp số:………………………..
Bài 2: Dãy số ……; 39; 42; 45 có 15 số hạng. Tìm số đầu tiên của dãy.

Đáp số:………………………..
Bài 3: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của chúng bằng 15,6.

Đáp số:………………………..
Bài 4: Hai thùng dầu có 50 lít dầu. Nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít dầu nữa thì số dầu sẽ gấp 4 lần thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu ?
Đáp số:………………………..
Bài 5: Tổng hai số là 165. Nếu lấy số thứ nhất nhân 7, số thứ hai nhân 4 thì được hai tích bằng nhau. Tìm  số thứ nhất        
Đáp số:………………………..
Bài 6: Cho số thập phân A. Khi chuyển dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số ta được số B. Biết tổng của số A và số B là 136,95. Tìm số thập phân A.

                         







Đáp số:………………………..
PHÒNG GD&ĐT QUỲ HỢP

ĐÁP ÁN 
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 5
Năm học: 2013 - 2014


I. Phần thi cá nhân: Từ bài 1 đến bài 15 mỗi bài đúng cho 5 điểm
	Bài
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	5,68 ; 97,580
	147,2
	66; 55; 43

	10; 

35
	1
	318
	180 chai
	Số bé 58; 
Số lớn:128


	Bài
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	135
	a = 1;(7) b = 4
	Mai:  55500 đồng; Hồng 28 500 đồng
	0,00005
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83


	48 em
	90cm2



 Bài 16: 25 điểm
Bài giải:


Vẽ được hình cho 2 điểm









Chiều cao của tam giác BMN cũng là chiều cao của tam giác BMC và bằng:

60 
[image: image10.wmf]´

 2 : 5 = 24 (m)

Độ dài đáy MC của tam giác BMC là:

36 
[image: image11.wmf]´

 2 : 24 = 3 (m)

Độ dài đáy lớn của miếng đất là:

32 + 3 = 35 (m)

Đáp số: 35m

Học sinh giải theo cách khác vẫn cho điểm tối đa

II.  Phần thi đồng đội


	Bài
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	120 học sinh
	3
	Số lớn: 507,3; Số bé: 491,7
	39l
	Số thứ nhất: 60


	12,45


Số phách:





Số phách:





Tổng điểm: ………… ; GV chấm: …………………………………………….





B





  A











                 24m2





                36m2








Bạn An ước lượng độ dài đáy lớn của miếng đất là DM; Bạn Bình ước lượng độ dài đáy lớn của miếng đất là DN.(2 điểm)


Diện tích tam giác BMN là:


24 + 36 = 60 (m2)


Độ dài đoạn NM là:


37 – 32 = 5 (m)











32m





D                                   M       C     N                                  





37m





3 điểm





2 điểm








5 điểm





5 điểm





5 điểm





1 điểm
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